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ü làm bà vải (ti-khwu-ni), trong đám ấy có vợ xưa cũ 
. nàng Ra-ru-dà-la là mẹ của Cộng-tữ Rahula (E 
‘Cathay đều thề quyết qui Pháp gìn giữ luật chỉ 
-trọn đời. l 
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4 cà tén a a e váy bèn. tues truyện, E: 
dày ies Rune giải: : 


вы ay ta sanh trông theo cha mẹ thân toe mà: 
hape các xir сан amen ` khô SỞ. tu d 


T E êng. Khi la về ở với va thà vi n bao lâu ta Hë 
thai gần ngày mang nguyệt khai hué. Boi đó ta xi 
ong ta di cư qua xứ khác, thi chồng ta cùng ta thượn 
nh. Song đi mới được nữa đàng ta phải dừng chon 1: 
ira rừng đi không được nữa vì giờ khai-hué đã đến, ta tr 
inh một gi nam nhi. Chồng ta khi ấy nằm gần bên ta m 
ngũ, quên. Trong cơn giất điệp mé mang ở đâu có một con. 
rán đến mó bung va. Sáng ra ta mới hay là chồng ta đã 
| “that rồi, thân (hề đả hôi ham gần thúi sinh. | 


Ta rất kinh' hoàng, bèn cong đứa con lớn trên có, da 
Г dita’ con nhỏ ngang ngực mà chạy theo đường rừng. ` Khi 
“Ay khöng thấy ai qua lại một người, mình ta đói khát ch 
“biết nhờ ai. Ta rang gượng di tới bến sóng da rộng mà: 
Tal sáu, con đứa dai, đứa dong dong › làm sao qua sông ch 

: : “hấu. | | u 
Ta bën sanh một kế là dë con ghé ở lại bén nây, ta mang. 
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Ngươi cao-lớn ấy trả kiring; e Tôi lì kẽ bát hiếu thuế sinh Чо đã làm cho me burn rn khóc lóc; » 


(Trương 51, 3° vol. 


: ir khóc lu bù, ching t ta lội trở lại thì ta càng phải 


rong chết, Bồng đâu ta thấy, một bộ. hành quen, biết Pee 
«thuó ta còn ấu xung. Ta liền hỏi tin tức cha me ta thì. 
1 ấy nói cha me ta ids bi cháy nhà mà chét thiéu trong E 
Nghe tin dir như thé ta bèn chết gift. Người ấy am ta ` 
“về choi mà săn sóc thuốc thang điều trị. Khi ta mạnh ` 
1 người ấy xin kết duyên cang lệ cùng ta, ta liền chịu. 


Cùng nhau phối biệp chưa đầy sáu bữa thì chồng ta đã - 
g vong. Khi ấy phải làm theo phép thi ta bị chôn sống 
heo chồng ta. May đâu có thú dử đánh mùi thây ma đến 
bươi mà, ta nhơn cơ hội ấy chun ra khói má mà trốn, 
shừng ta vào chùa mà tu trì thì tai nạn liền tiêu mát. 


¿ Qutpala-Varna nói nữa rằng: « Vi có nào mà ta phài bi 
‘tai hoa dường ấy, các ni-có có biết chăng ? Tội ta làm thé 
nào mà phải khô-sở như váy? 


-S6 là kiếp trước ta có chồng mà tanh ta hay bóng chanh 
‚ghen vặt. Ngày kia ta giận chóng ta, ta bèn lấy löng-nhim 
.vàng đâm phüng trái tim con m chóng ta, làm cho nó chết 
fuoi. C hồng ta đòi con, la bèn chối cải mà thề thốt như váy: 
‘Ba nó ôi! nếu tôi mà có lòng độc dữ giết con minh di, thì. 
cho kiếp sau tôi có chồng thì chồng bị rắn độc cán! Con 
tôi thì đứa chết chìm, đứa bi thú dir ăn thay! tôi thì se 
phải bị chôn sống! còn cha me tôi thi sẽ bi lira thiêu ! 
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“Nhiều khi các thầy án- -tü ay nin ni người g giàu: vẻ nầy bá 
lén giao bình- bát cho đó, ding cho dán chüng tin; rá y 


báng cây bạch-đàng, ông bèn hỏi thăm treo như vay. 
la gi? va lại ô ong sẵn a ma lam phép la y như lời wo 
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ut Fa ` -ngài bèn qué đồ~đệ sao việc id — 
: TS Jama phép Ja chỉ cho vô a ar 


thi có một người làm ray, rất khiêm cung pda Xa. 
lại: đem dưng cho Ngài một trái xoài. Ngài bèn nhận. 
à ăn rồi Ngài giao hột cho Át-năn-đà dạy đem đi lựa. 
á á tróng dáng | mà phá nghi dám nghịch đạo. Vừa trồng ` 
x xoài vừa trồ lên mot cội. to bề cao. 50 hắt. ‚Сас sai 


hoàng ma | chạy trốn mất. Người đầu đẳng. tên là 
la | Hire шип bèn Sb dá vs. có nhảy xuống Tông 
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: Bé rồi Ngài cứ làm phép lạ: là Ngài lập trên không- 
trung giửa trởi một đường cái từ Đông qua Tây mỗi đầu 
thấu. tột biên cảnh thế gian. Khi mặt trời trịch qua khỏi 
giờ ngo mà kh? sự nga về Tay, thì trước mặt bá tanh đến 
coi đứng chác doi ba cái thành vậy, Ngai bèn bước lên 
thang mà lầu theo đường dà lập айта trời ấy. 

Khi ấy có một bà tên là Garamie thuộc đám 500 bả 
công theo bà lloàng-hậu Papzapati vào chùa mà tu đó, là 
một cô vải sốt san, bước lại gần Ngài mà bạch rang: « Bạch 
quà Tôn-sư, cán gì mà Tôn sư phải mất công vô ích như 
vậy. Tôi đày là một vải mạt cũng đủ sức mà làm cho các 
đứa nghịch đạo phải cúi đầu xưng phục. Ngài nghe nói 
vậy bèn hỏi: « Vậy chó ngươi tính làm phép la gi? » 

— Da, Bạch- quá Tôn-sư tôi sé hóa nước lụt ngàn tràn 
kháp mọi nơi, rồi loi lặng về hướng Đông mà trói lên 
hướng Tay như một con gà nước vậy. Khi thiên hạ thấy 
tôi lội thì chi cho khói họ hói rằng: < Ủa, gà nước ở đâu 
mà nhẹ nhàn län lội hay và mau le vậy? Thì tôi đáp rằng: 
« Con gà nước náy là vài Garamie con của Bụt-Như- Lai 
chớ chẳng ai dau! » 

Thi mấy đứa nghịch đạo sẽ nói rằng: « Nếu vãi Garamie 
mà làm được như thế thi Tön-su nó lại làm phép chỉ chẳng 
ding sao? Song Bạt không nhậm lời mà nói rằng: a Vẫn 
bá-tánh nhóm đến dày ding coi ta làm phép lạ, nén ta 
phải làm cho họ coi. » 

Nói đoạn Ngài nhay lên trời do theo đường giửa khóng- 
trung diag thiên ha coi cho tường tận, rồi Ngài hóa ra 
một ngon sông thanh thầy bat từ đâu Ngài xet lén trên 
troi, dưới chun một cái sóng lửa xẹt xuống tột đất, con mắt 
hữu xet lửa sáng lòa, con. mát tà set nước, lửa nước xen 
lộn nhau mà không hề choi nhau. Ngon thanh-thüy xet lên 
cho đến từng troi các But-tó ở, xet xuống thì thấu day 
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dia-nguc, Minh But thói loa hao-qnang’ го rö, cà ngày 
Ngai cứ lam nhiéu phép la dáng mà truyền Chon-Phap. . 

Chiều lai. Ngài mới nghỉ như vay: «КЫ xưa các But Td 
trong, mùa mua, dà làm các phép.lạ rồi thi di tam nghỉ 
tại noi mó? Thi trí hóa Ngài bèn hiểu các Bụt-Tô khi ấy 
rút lên cói thän-tien ‘Thawadeintha dáng en eno me 
hay, biết Chơn-Pháp. . 

Bói üy Ngài cũng làm y, như trước, cũng dui bèng lên 
choc núi Mién-mó mà thượng tién-vire Thawadeintha. 

Ba-tanh thay But biến di dau mất thì lấy lam ‘sang sốt, ta 
nha thiết. xỉ chẳng cùng rằng: « Cha chả, đứng tron lành 
như vậy đi đâu mất, biết đời nào cho chúng ta được thấy 
mặt nữa ? 

Song Đại-đồ-đệ Maukalan muốn vó về bá-tánh bèn nói 
rằng: « Dá-tánh chó khá buồn rầu, Tôn-sư ta dà lên cói 
tiến Thawadeintha ding truyền Chơn-Pháp cho tir-máu 
Ngai hiểu, từ-mẫu ngài là ba Maya tinh-diéu. Đúng ngày 
rầm tháng mười trăng ló mặt thì Ngài sẽ trở về đây cùng 
chúng ta.» Thay thay thiện nam tính nữ (1) đều tin Dai- 
đồ-đệ Maukalan bằng lời, đốn lá cất nha tạm ở dó mà chò- 
But-Nhu-Lai tró về, hằng ngày ctr việc nghe Dai-dó dé 
Maukalan truyền luật đạo. - 


а, T hishi-num tiếng chà- và kin là Upasakas Ưu-bà-tát, | 
Tin-ait |. gs a оз “ Utu-bà-fi. | 


| 


SỰ TÍCH VUA KANAKAVARNA 


Trong ky ba tháng But-Nhu-Lai phải ở trên côi thần tiên 
Thawadeintha thì Dó-dé Ngai là Maukalan và At-nán-da cứ 
việc giảng kinh truyền daocho bón đạo. và nhon gian. Tên 
lái buôn nhon đức ở Thawattie tên là Anatapein lrong con 
ay lo cơm nước mà nuôi bón-dao và Huren ha tu nhau trước 
cửa thành rất đông. : 


Maukalan thấy lòng rộng rải của ГОРА thì khen 
ngợi va chẳng cùng và giing cho dân chúng nghe như váy: 
. « Phuở xưa kia trước khi But Cü-dàm luân hồi xuống thế 
nầy nhiều đời, thì có một người kia tên là Kanakavarna là 
chúa xứ Djambudwipa. Vì thiện chánh nên được phú hữu 
tứ hài. Trong cung viện có hon 2 van cung phi my nt, 
thay thay đều tuyệt sắc như con gái của But-tó vậy. Trong 
kho đầy dãy vàng bạc, dân chúng hèn lâu khỏi thuế khoá 
chỉ hết. 

Song ngày kia có các thiên-văn-gia đến cho vua hay rằng: 
kê từ tháng chín trời làm. han hán tới 12 năm trường! hoa 
quả có cây chỉ đều phải khô chết ráo. 7 

Vua nghe như vậy thì có long lo sợ cho dàn chúng, bèn 
sai tàn đến xứ xa mua lúa và vật thực đam về dự trử day 
dày các kho tàng trong kinh-đô. Dùng đó mà nuôi dân được 
11 năm, song vật thực càng ngày càng hao bớt lần, dến nữa 
năm thứ 12.kho tàng sạch bách chẳng còn lấy được một 
tô lúa. Vua thấy dàn chúng đồ than bèn chan hóa giọt luy. 

Nhơn có But B6-tát kia đi vân du nơi ấy thấy vua Kana- 
kavarna đang lo buồn bèn thầm nghỉ rằng: « Vàn ta đã làm 
được nhiều việc phước đức rồi, nay ta cũng nén giúp vua 
nầy mà làm phúc đặng ta thành chánh-quả.» Nghỉ rồi Ngài 
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bèn hiện ra hinh con hồng-điều bay vào đền vua Kanaka- 
varna. Đến noi Ngài lại hiện ra hinh bán-táng và đến trước 
mát vua. | | 

Vua bèn hồi: «Lo-sư đến trầm có việc chỉ chăng ? 

Dạ, muôn tâu, bần-tăng đến cậy vua một bữa com chay. 

Vua nghe vậy chẳng chút bần dùng, trong đền còn dư lại 
có một chén cơm, vua liền đem mà thí cho bần-tăng, đồ 
vào bình-bát và nói rằng: « Đâu là của thi chót hết », trầm 
không còn chi nữa mà thí thêm: Ước sao viéc näy sẻ giúp 
cho dán trầm khỏi doi lạnh. » 

Bó-tát lành của thí rồi bay bóng lên trời một chập thì 
thấy mây tuôn đen kịch bay khắp cả trời, bảy ngày bảy đêm 
trời mưa lu bù. Ngoài đồng lúa đâu mọc lên lố xố, một 
ngày thấy tro bông, đậu hột rồi vàng chín, qua ngày thứ 
chin trởi mưa xuống tinh những ảo xiêm rôi mưa vàng, 
mưa bạc, mưa ngọc, mira ngà mưa đủ thử màu sắc. 

Thuật đến đây dó đệ Maukalan kêu bón-dao mà nói rằng: 
« Ó các bón đạo ôi! Hảy coi sự tích đỏ mà tập làm phước 
bó thi.» | 

Đây là chuyện сас dó đệ giing day cho nhon dàn tu 
trước thành Thavattie mà nghe trong khi Bul-Nhu-Lai van 
mat. 
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BỤT-NHƯ-LAI TRỞ LAI DƯƠNG-GIAN 


But lên cói thán-tien Thawadeintha đã được 12 tuần lễrồi 
cứ ngày đêm lo truyền Chon-Pháp cho các thần tiên: Các 
tiên các thân-thánh ở các miền khi nghe But lên ben tụ đến 
đó mà viếng Ngài. Mẹ ngài nay làm con của một vì tiên kia 
ởcöi Thouthita đến ngồi bên tay hữu But mà nghe Ngai giäng. 
Đến lúc Bụt phải về dương-gian thì mẹ Nưài là bà Maya 
tinh-diéu được tháng lên cdi Brahma BuụtHtỗ. — 

Song thiên hạ tụ hội trước cửa thành Thawattie trong lòng 
nóng nảy trông Ngài, mỗi ngày cứ xăng văng hỏi thăm Đại- 
đồ-đệ Maukalan chừng nào But trở lại, Đại d6-dé bèn hứa 
lên cöi Thawadeintha mà xin But trở về dương thé: Dai- 
đồ-đệ bèn độn thồ một hồi rồi trồi lên nhảy phóc bay bồng 
lên chót núi Miên-mô. 

Khi đến trước mặt But thi Đại-đö-đệ tó bay áo lý. 

But bèn hói lại rằng: « Ó con, váy chớ anh con là Thari- 
poutra nay ngu lam chùa nào trong mita nura nầy ? — Dạ 
anh con là Tharipoutra nay tam ngụ tai làng Thin-kha-tha 
— Ấu váy. con hay hạ dương-trần cho thién-nam (іп-п hay 
rằng trong 7 ngày nữa đúng ngày rằm tháng hai thi ta sé 
có mốt tai lang Thin-kha-tha. » 

Dân chủng nghe vậy rất mừng rỡ, bên từ biệt thành Tha- 
wattie cùng nhau kéo thẳng qua làng Thin-kha-tha. 

Vần có một Bö-tát lo đọn đường cho Bụt trở lại dương- 
trần, lo làm ba cái thang, đầu kê trên chót núi Mién-mé, 
chun đụng đất trước cita làng Thin-kha-tha. 


Cái thang chính giữa làm bằng đá ngọc thạch, Wang bên 
hữu bằng vàng, thang bên tả bằng b bạc. 
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Dung ngày dà dinh But Nhu-Lai từ ыё! cối Thawadein- 
tha lại gần dau thang giửa ngước mặt lên хет troi thì cả 
cöi thần-tiên, cà virè But-tó đều nguy nga ro ro mỡ rộng 
cho con mát nhon gian thấy được. Doan Ngai спі mặt ngó 
xuống đất thì ca cuộc âm-ty khốn nạn ghê góm bày tó cho 
con mát dương gian xem được. Es 

Khi ау, Byt-nhu- Lai cả mình chói loà hào quang, thiện 

nam tinte Ahäy tạng. mặt. Ngài län lần bước theo thang 
ngọc mà hạ trần, có một vi-tién đi trước cao rao danh vong 
của Ngài, sau lưng có. một Dutió giwong long vàng che 
hầu Ngài. Bên thang tả muôn trùng thán-thánh theo dua 
đón, ngài, bên thang hữu có các But-t8 ở trên ngôi. cực 
phẩm xuống đưa Ngài hạ giới. " 

Khi Ngài xuống đến chót núi thi bàn chun Ngai in vào 
dà, „những bón. das sốt sẵng làng Thin-kha-tha thấy điềm la 
mau mau cất. một cảnh chùa tai do. : 

` Vi trong But- Pháp có day rằng: hé But nào da thành 
chánh quả lén coi lien mà giảng chơn- -ngôn, khi về.hạ giỏi 
phải. in “ban chun làm giấu tại noi bá-tánh đến đón TƯỚC 
ngài đó, nén có nhiều nơi theo dao But thường thấy “đâu 
có giấu chưn But thi | có một cảnh chùa cất mà che cái giàu. 
chun ấy. lò UE 

: Rhi Ngài hạ gioi rồi Ngài bèn đi thẳng đến chùa Dretawon 
mà tạm nghỉ trong mua: mưa năm thứ tam. 
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Tie ngay But- Nhu-Lai lên truyền Chơn- Pháp t trên cỏi tiên 
rồi Ngài trở xuống phàm-trần trước cửa làng Thin-kha-tha 
cho. đến năm chót hät, thi trong cơn ấy “Ngài đã lớn tuôi 
và mébmoi.:nén mót ngày mót “bot sốt sẵn, song cũng cứ 
di xir nầy-qu xứ kia, từ Đông chi Tay; từ Nam chỉ: Bie, 
giáng dạy ›chơn' 1 ngôn chẳng TY ngừng.) 9° | 
“Соп các đổ) đệ khi dà dáng “chức thiềng-sự ` rói thì từ biệt, 
Ngài lâu ngày m mà đi: giing “dao các ‘hoi, mỗi ` người mỗi 
nhàng, kháp cả thành thi-cho đến chốn quê, mùa nữa. 

v Cao Dai-do-dé: агат ra tứ phang cũng như phảo hoa- 
cải xetiváy, màotruyền chon Pháp, Cả "cuộc giảng đạo ấy 
có But-Nhu-Lai chi trong như thế được 35 năm nữa. 

Ta tiếc không thé thuật hết được từ hồi, từ mùa, các công 
việc.của Nuli lami. ‘Song tà xin thuật việc хау đến trong 
mùa. thu паш thứ 20: та But-Nhu-Lai dụ được Đại-vương 
Qugalimala.ilà .đầu đẳng ăn cướp núi trong. xir kosala, vá 
thuật:việc tên:Đệ~hoa-đạt trong mùa năm thử: 37 ani Thưu : 
giết Ngài mà bị khó hình. E 

Số là lúc nọ nhằm mùa thu năm thir hai mươi. But Như- 
Lai từ biệt thành Thawattie, phải đi ngan qua rừng to ở 
giữa thành ấy và xứ kosala. | 

Vẫn trong rừng ấy có một tên ăn cướp rất oai thế hung 
hiếp thiên ha chung quanh do đã lau năm rồi. Ai mà di gần 
© hang по ở thì thay đều bị nó giết, có một đôi người thoác 
khói về thuật lại rằng: nó chặt tay người bộ hành lấy ngón 
xổ xâu đeo cô như chuỗi vậy. 

Bụt-Như- Lại nghe vậy liền nhứt định di đến han Bai- 
vương này. 
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Van vua Pasenadi nhiều khi ở trên đền có nghe jing 
rên xiết khóc than của ke đi đường bị Đại-vương bắt mà 
giết, và nhiều khi nghe nó gầm bét om sòm thì vua và bá- 
tanh nin ni But xin đừng có đi đến đó vì có cuộc lộng hiểm, 
mà Ngài không nghe theo, bèn xâm xâm đi thẳng vào han 
thằng ăn ceóp cạn ấy. Ougalimala khi thấy ngài đi gần 
đến thì nó sấm sữa giết Ngài. Song khi nó nghe Ngài 
khuyên lơn thì chưn nó bị dính đưới đất như bị trời trồng 
vậy. Nó la hét ó rẻ om sóm mà Ngài cứ lay loi hiền từ 
nho nhả mà đồ nó. Cách một giờ đồng hồ Đại-vương Ou- 
galimala diệu lần rồi ăn năn xin lỗi Ngài mà chịu theo đạo 
làm đồ-đệ Ngài hết lòng khiêm nhượng. 

Ngài ben dác nó về thành. Khi đến nơi Ngài dày mất lại 
ma nói rằng: Û bồn đạo rất yêu dấu, Ougalimala dûy nay 
đã cải tà qui chánh, chúng ngươi hay noi theo gương hiền-từ 
nho-nhä là một phép rät mầu. dầu ai ngang tang hung bao 
cho thế mấu cũng phải thua. » 

Ngài hing khuyén lon bỗn đạo phải ăn ở hiền lương, 
chẳng. phải lần. nay là lan thứ nhứt đâu, vì Ngài nói nếu 
muốn có công quả thì phải hiền từ, nay Ngài nhắc lại như 
vậy là vì tại xứ Kosala dân chúng đều có tánh ngang tàng, 
H ưa đều thảo thuận. 


ENS 
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DÉ-HOA-BAT THO KHÓ HINH 


Khi Ngài đến chùa Welouwon ma tamnghi trong mùa 
mưa năm thứ 37, thì bồn-đạo thành Rajagriha chạy đến lay 
mừng Ngài, cả thấy mặc đồ tang mà khóc than vì vua 
Bimbisara bị con bất hiếu dành ngôi, bắt cha hạ ngục, bị 
bó. đói khát mà phải chết rut trong tù. Vẫn vua nầy cách 
năm chục năm trước khi nghe Thai-tit Si-dat-tha (chữ Tào 
am Tät-dat-da) bón đào di ngan qua đó thi vua ra tai cita 
thành Rajagriha đón rước một cách rất cung kinh, mà khi 
ấy Thải-t mặc áo ban-dao. it mùa sau khi Thai-t& tu tri 
đã thành chánh quả trở về thì vua lại nghinh tiếp một cách 
rat sang trong. 

Bởi ấy Ngài thương vua nầy hon hết, nay nghe tin vua 
bị việc khô sở mà chết oan, Ngài bi lụy khôn cùng. Song vì 
Ngài đã ro thấu hồn vua đã được vào hàng But-tó nên Ngài 
mới nguôi ngoai. 

'Vua chết rồi thì con bất hiếu và sát phu ấy lên ngôi, tên 
là Adzatathat. 

Vẫn vua nầy không ưa dao But mà sau lại phải qui-y thọ 
Pháp. Vua bèn lấy lòng binh vực tên Dé-hoa-dat là một tay 
rất nghịch đạo. Vẫn nó là bà con với But-Nhu-Lai má nó có 
tánh nghịch luận nên sanh ra nghịch thù dir ton như thế. 

“Trước hết Dé-hoa-dàt mướn ba chục tên linh cám cung. 
nỗ, bé gặp Ngài di hành khấc ngoài thành phố thi phái bắn 
chết Ngài đi. Song khi lính thấy Ngài thì chúng nó liền quăng 
củng tên mà qui mop đưới chirn Ngài. 

Đã vậy mà Đệ-hoa-đạt con hầm hầm không him cái tá qui 
chánh. Nó thừa con Bút-Nhw Lai di dạo dưới chun: núi 
Wertsagaut, nó bèn lăng đá to té xuống ding giết Ngài. 
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May nhờ cụt dá té nhằm cày mà ^é nát văng miéng trúng 
nhằm chưn Nuài chảy máu. Các bön-dao xúm lại khien Ngai 
đem về chùa lấy vải nhúng nước lạnh dap vào dó thì chun 
Ngài liền lành đã. 

Song bón-dao eso tảnh mạng Ngài còn bi hiểm nguy, bèn 
xin phép Ngài thay phiên nhau mà canh giử chúng quanh 
chùa. 

Ngài bèn nói rang: « Chúng ngwoie so deu chi vay ? Vay 
chớ chúng ngươi không гд rằng không có pham-nhon nao 
mà có phép hại đến lánh mạng ta sao ? » 

Bồi đó ngày thir Ngài cứ việc một mình di phó-khuyén 
ngoài thành phố. 

Đệ-hoa- đạt sanh kế khác, là nó bắt một con voi cho uống 
rượu say rồi thả ra cho voi chạy đến vậc Ngài. Song khi 
voi say chay lai còn mười bước nửa den Boh Ngài thì 
nó liền qui mop xuống đất, giơ vòi mà tét cùng bón phia 
troi, ấy là có y tó lòng cung kính Ngài. 

Song ca mùa thu tên Đệ-hoa dat cứ lo mưu này ké kia 
dang bại tánh. mang Ngài. Nó dụ được 500 sai ở xứ Kosala 
cùng nhau vào tru ngu tại chùa Gayathita. 

Ngài hay lin ay bèn sai dó-de ТІ taripoutra đích thân qua 
đó mà đem các sai làm quấy ấy trở về. 

Tharipoutra vưng lời qua đó dắc hết 300 sái về chùa thì 
tên Đệ hoa-đạt rất nên giận dir thẳng xông đến chùa chó 
But-Nhu-Lai dang tạm nghỉ mà trả thù cái nhục ấy, Ca thay 
đồ-đệ và bón-dao thấy vậy thì kinh hãi vô cùng, mà Ngài 
cứ việc điềm nhiên nghiêm nghi Khi Dé-hoa-dat di đến 
gần Ngài thì đất liền nức ra thỉnh thoấn nuốc trộng chàng 
va đem vào địa ngục Awilzi, al náy thấy vay cho là linh 
thính. 


Đệ-hoa-đạt phải thọ khô hình một kiếp n như vầy: 
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Chun bi chôn vào đất nóng cho đến mắt ca. 
Đầu bị niền vòng sắt nướng cháy trắng xác. Cả mình bị 
lụi xiêng-quay nướng đỏ, một cây từ trước bụng ra sau lưng, 


một cây từ trên đầu xuống bàn trôn. 


Đó là phần phạt của Đệ-hoa-đạt phải chịu. Việc nầy xảy 
ra trong mùa mưa nam tbú 37, mà khi đó But-Nhu-Lai đã 
chun mỗi gối rùng, song Ngài cũng còn ráng đi lén các xứ 
hướng bắc sông Gange mà truyền Chon-Pháp. 


RS 


NHI VỊ BO-BÊNHAP NIÉT-BÀN THÀNH BUT 


Càng năm But-Nhu-Lai càng già vến nén hé mỗi khi Ngài 
có đi thành nầy qua thành kia thì Ngài đi chậm hơn lúc 
trước, mà thiên hạ thi càng ngày càng nghe Ngài giảng 
dạy một thêm, vì bất tảo tất văng chắc không còn được 
nhỏ Ngài chỉ đường mỡ néo nữa. 

Ngày kia Ngài đi đến chùa Dzetawon gần thành Thawattie 
thì có Đại-đồ-đệ là Tharipoutra ra đón rước Ngài mà nói 
rằng: « Bach qud Tön-sır, con muốn xin phép Tón-su vé 
Tho-vitc mà an-nhan liêu điêu trước tôn-sư. Nếu được váy thi 
con xin hồi cé-ly đăng truyén Chon Pháp cho me con trước 
khi giãi thi. » 

But-Nhu-Lai cho phép, song Ngài dạy Tharipoutra phải 
giảng kinh cho các chủng tang nghe một lần sau chót, 

Khi chúng tăng tề tựu rồi thì Tharipoutra nói như vầy: 
« O chúng-táng rät yêu dấu, phái cùng nhau thuận hóa sum 
hiệp, hé được vay thì chung lăng dáng oững vàng manh me 
luôn. 

Phái hết lòng cung kinh ké có quyền cai tri chúng ngươi 
vá phái khám phuc Chon-Phap luôn. 

Phái nắng trai giới an tinh, 

Phải trượng Чаї các táng-sw và bó thi cho kế nghèo nan. 

Chó khá tự kiêu, đừng thấu bồn dao đồng mà tự đắc. 

Cho gần ké xấu. Нау tránh xa các cuộc pui chơi la đều 
dối giã. Ráng học hành cách vát trí tri. » 

Tharipoutra dạy đủ các lẽ rôi bèn tử biệt chùa Dzetawon 
má trực chỉ làng Nalanda là chỗ mẫu từ đang trông doi. 
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Người bộ-hành bên am ta dem về chòi má sẵn sóc thuốc thang điều trị rồi xin két duyên cùng ta. 
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Trước đầu làng có trẻ nhỏ dang choi, thấy Tharipoutra 
vé, nhìn biết:bèn chào ming thì Ngài bào nó như vầy: 
« Conpháive cho. mestlilig hai rằng thầy vë gần tới nhà, xin 
me, thầu don cái phóng: chó thầu sanh: dë thuó frước dang 

thầu ъё đó mà giãi thi. » 


Về đến nhà, Tharipoutra giing Chon Pháp cho mẹ nghe, 
đoạn mặc áo sái và mang giây tràng-hạt vào, nằm nghiên 
phía tay mặt trực thị rồi lần lần giãi thi, hồn về Thọ-vức 
tiêu diéu khoái lạc. 

Bá-tánh trong làng lo tống táng Ngài một cách rất trọng 
thê. Khi thiêu xác Ngài rồi thì em Ngài là Tsanda lượm tro 
đem qua chùa Dzelawon. Bụt-Như-Lai tiếp lấy dạy xây 
tháp trước chùa mà chôn vào đó. 


Kế đó mùa thu đả tới, Bụt-Như-Lai ra đi, đọ theo bờ 
sông Gange mà lần hồi sang qua xứ Magadha đặng viếng 
thăm lần nữa. Đến nơi Ngài mới hay Đại-đồ-đệ Maukalan 
cũng đã giãi thi rồi. Vẫn Maukalan khi ấy trú ngụ tại núi 
Isigili là chồ có sái đạo cũ cũng đó vào rừng bỏ quần áo 
ở trần truồng mà tu. Các sii ấy thấy But-Nhu-Lai đắc đạo 
bèn sanh lòng tật đố, mới toan mưu, giết Maukalan. vì không 
thế giết Bụt, nay tính giết đồ-đệ Ngài mà rửa hòn. 


Các sii ấy cùng nhau áp vào han. của Maukalan trú ngụ 
dập chết nát như tương, rồi đem thây guling trong cụm 
rừng. 

Khi chúng tăng nghe tin dữ như vậy bèn ai bi mà than 
thầm rằng: < Sao Đại-đồ-đệ tại bị bất đắc ky tử vdy? > 

Ma But đã biết ý nên Ngài dạy rằng: a Ta nén cho chúng 
ngươi biết rằng Maukalan chết dữ như офу cũng là dáng 
lắm. Vi kiếp trước nó có làm một viéc ác. nd bát cha me nó 
đã già mà lai dui dem vào rừng ma giết rồi gudng tháy trong 
рибі, dáng có hưởng gia tdi che stm. Về tội ấu má nó đã bi 
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phat dưới dia, ngục ngàn. pdm, ngụ, ná, phó: chất (heo mót 
thé thì mới áo được Niét-ban thành But. coo cua. 
. Bói váy: chúng, đăng. phái, ở. ‚cüng‘cha,me cho hối . long 
hiếu: tháo... vá nhor tir. cùng ké dưới. Wie. o 
Ngài nhắc đi nhắc lại các lời chót nầy, vì cây Sala can trồ 
bông có một lần nữa thì thầy trò phải phân Ду, 
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BUT ĐI TRUYỀN ĐẠO LẦN cHOT | n 
| VA GẦN DEN’ Giữ зше CHUNG. 
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Khi ấy Bụt-Như Lai hướng thọ đã dice 80. tuôi:rồi' biết 
minh bất tảo tất vãng phải. vào, Phi-phi-tuGng-xit ‚nen 
trong tri Ngài dà nghi dinh trước sé về đâu mà giãi thi. 


Lúc nọ nhằm mùa thu đã sang, Ngài benttir biệt thành 
Rajagriha mà qua thành. Wethalie' do theo bờ-hứu sông 
| Gange, gặp dàn của vua xứ Magadha dang lo cất thành thi: 
thi Ngài dừng chun tại dóinrà nói cùng dàn.ấy rằng: 
| € Chúng ngươi Һау hết lòng Ійт^ећо phán. chán, vi thành. 
nầu sau sẽ to hon các: thành to và oqi:thé.hon các л 
oai thế. коо Không 
| - Mà quà thật như vậy, thành nầy sau đặt tên là Patali 
nhiều đời là: kinh-đổ. xứ Mu tr üc, nay. d her-mat cou lai 


một làng: lên: là Putna ở đó.. E y 


Ngài liếm truyền như vậy: “dham: Ngai qua sóng thỉnh: 
thoáng do theo dir&hg'huóng Bắc mà sang thanh Wethalic 
vào chùa GoullragálMbiala là d ‘Ngai ưa hơn hết. 


Lúc Ngài đến làng kiá lên dao Belouva cách xa thành 
Wethalie chẳng bào"lanil: hơi: ihi Ngai’ day” các đồ-đệ theo 
han Ngài nii: net ring" he Mid n dy. là mùa a eho! la còn 


ase ote 


mình vào tiện Gog áthalà ding tưởng” gầm các phép. 
rói ta sẽ truy eli 191: chổ à thuhig ` ngươi biết trong lúc ta gần, 
lén cói thọ ina hing phước 5 diéu. i 


Các dó-dé vu img Tôi "Ngai. bên 4 vào, "йа bó jr má định. 


dưỡng trong’ ca mua, [us ‚Nhon, co Hội. Зу qui “clita, dang. 
ANN. m = 


Mara đến cảm, độ Nà] an | "орбіт như ‚уйу: + а. TA Đại, Bo-tál 
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ói! ¢ chí-tốn chi-trong But, nay gần giờ ông одо niết bàn- 
thánh-But. sao cón dién trì ở chốn phám irán chỉ váy ha 
óng? khi ông tu niệm dưới gốc câu Bồ-đề dà thành chánh 
quá rồi thì ôn có hứa rang: ở phàm-trần nay cho đến ngày 
thiên ha nhơn-gian dá hiều biết Chon Pháp đăng mà tu thân 
cho được thì ôn? mi v3 c3i thọ. Von nay thiên ha dä ró 
Chon-Pháp rồi thì ông phải vé cói tho, sao lại còn du dự ở 
chốn này làm chi ? 

But-Nhu-Lai đã rỏ thấu rằng loài người còn phải cần 
cho Ngài dạy dỗ nén Ngài dubi qui cháa-dàng bảo đi cho 
rảnh. | 

Song khi ấy Ngài tuyệt sự sống trong trí Ngài dáng don 
mình vào Phi-phi-twöng-xir. 

Khi mùa thu đã lập thì Ngai day At-nán-dà di nhóm các 
sai ở gần chung quanh thành Wethalie đến cho Ngài dạy 
việc. Khi các sai té tựu đủ mặt thì Ngài ngói giữa dó-dé ma 
nói rằng: « ¢ các đồ đệ rất yêu dấu, chẳng còn bao lâu nữa 
ta sẽ vinh biệt bay đăng vé nơi dá don má hưởng phước 
tiêu diéu. Chúng ngươi còn ở lai thì phái lo git các phép mà 
truyén dao cho thiên hạ, thay thé cho ta mà cứ làm tới hoài.» 

Ngài nói rói bèn lấy bình-bát mang vào vai đặng đi hành 
khấc lần chót trong thành Wethalie. 

Ban trở về gần ra khỏi са thành Ngài dừng chun tại một 
đảm đất trồng dáy những xoài, day mặt lại xem thành Wet- 
thalie là thành đã hết lòng nghe Nuài giảng dạy và hay vui 
lòng bố thí, là chó Ngái dá du được nhiều dö-de rất trung 
tín. Song trong trí Ngài đã tiên tri rằng chẳng khỏi ba thu thành 
Wethalie đanh vọng tự do mà rất tin tưỡng lẻ đạo nầy sẻ bị 
Adzatathat (vua sát phụ) là vua xứ Magadha phä hüy tan nát. 
Ngài xem thành trung tin lần sau chót ấy một cách rất 
buồn bà vô cùng, mà không nói ra cho dó-dé hay, đoạn 
Ngai cứ việc thỉnh thoảng đi tới, do theo đường làng Pawa ` 
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lần theo chon núi to má qua thành Koutheinaron (câu- 
thi-na). 

Khi Ngài đi đến làng Pawa nhằm ngày hai mươi chín 
thì có một người bón đạo tên là Tsonda đến mời Ngài dùng 
bữa. dó án vi véo don cách kỷ lưỡng, có thần thánh trộn 
hương vi vào đó mà dâng cho But-Nhu Lai. Ngai ăn lấy 
có. vì ca thân thé dà lê mé gần đến giờ giãi thi dáng vào 
Phi-phi-tưỡng-xứ. 

Ngài nghỉ tại nhà Tsonda vài giờ rồi từ giã ra đi qua thành 
Koutheinaron. Ngài đã đi chậm mà lại vì yếu quà phải ngã 
qua ngà lại, trong thân thé dau đớn nhu dần. Theo Byt- 
Pháp thì bất cau là ai, hé muốn vào cdi thọ mà huóng 
phước tiêu diêu thi giờ lâm chung phải chịu dau đớn. 
Nhiều khi Ngái phải dừng chun ngồi theo lề đường mà 
nghỉ met. 

Khi đến gán rạch kia thấy một ông hoàng dòng Malla 
dan 500 có xe lội ngàn qua, thi Ngài day Ät-nän da lấy 
bình bát xuống rach mut nước cho Ngài uống dà khát. 
Át-nán-dà bạch qua rằng: vi bị quân lính mới lội ngan 
nên nước đã dul không nên mút uống. Noài реп quo rằng: 
«Sao mi cái loi ta. Cứ nghe theo ta má di múi. » 

Khi Ät-nän-da ving linh xuống rạch mút nước đem lên 
thì thấy nước trong như mắc mèo, như thúy-tiub, lại thom 
tho như rượu thiên-hương, 

Ong hoàng Malla ming tin rằng có Dụt-Như- Lai ở bên 
пау rach,bén qua má kính lay Ngài cùng xin Ngai giảng day. 

Đây ta không lẻ đi thuật cho hết các 101 của Ngài giảng 
day cho ông hoàng йу nghe, la nói tat một đều là khi trước 
ông hoàng này không hë chin tin dao But, nay mới nghe 
Ngai day đạo thi ông ấy liền theo đạo, bên day quan lấy 
ra hai vóc vãi det bằng kim tuyến mà dàng cho Ngài, 
Ngài bèn thọ lãnh của lê, lấy vài choàn vào mình thì cả 
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qui thé Ngài chói loa rực ro như mặt-trời, tinh khiết như 
bông huệ, ảnh sáng như ngọc kim-cang. 

Kế đó Ngài ra di gua thánh Koutheinaron Gần đến cửa 
thành Ngài kêu Ät-nän-da mà dạy rằng: « Ở con, vậy trước 
mẻ rừng kia con có thấy hai cây cao lớn đó chăng? Con 
hảy đến giữa bai gốc cây ấy dọn chó cho ta nghỉ, phải day 
đầu nằm trở về hướng bắc. 

Át-nán- dà vung linh, Ngài theo sau đến noi nim xuống 
chính gitra hai cây Sala ấy, nghiên phia hữu qua một bên, 
chưn tả gát tréo trên chưn hữu. 

Ngai nằm rồi, tuy hai cây Sala ấy chưa phải nhằm mùa 
mà liền tró nụ nở hoa tràn trề. Còn các cây chung quanh 
rừng cũng đêu đua nhau tái vượng. Nắm thứ bông huệ 
trạc hà sa số nở đua. Núi Hymawonla ánh hào quang sang 
tốt như mống trên trời. Chư tiên, chư thần thánh hối hả 
vãi hoa có mùi thiên hương xuống đầy chó Ngài đang nằm 
mà giãi thi. 

Trên các từng trời có tiêu thiền nhac vỏ ca хапа: Trời, 
đất, thánh thần, chư Dut-tó, chu Bồ tát cùng loài người 
hiệp lực mà làm cho giờ làm chung Ngài rất nén. vinh diệu. 

Bụt-Như-Lai bèn đòi hết chư dó-dé đến gin mà dạy lễ 
đạo, chỉ ró mấy dogn còn mồ hồ, ai hoi chỉ đều trả loi 
phán minh và cüng khuyên lon các kẻ còn yếu đức tin. Át- 
nán-dà vì müi lòng nin khóc bức rức trong minh phải 
chạy ra ngoài, nên không nghe được các lời sau chót. Chạy 
ra ngoài ôm then cửa đền vua Malla mà thiên hàng soái 
luy, than van rất. nên thê thầm như vầy: « Tön-sır tôi chối 
rồi! Còn ai đâu má day tôi các lẻ dao, còn ai đâu dáng 
diều đắc tôi trong đường Chon-Pháp. Thôi còn gi là tôi, 
Tôn-sư lôi chết rồi, thì tôi hết ai mà thần tỉnh mộ khan 
sớm dáng nước rửa mặt, trưa lo rửa chun cho Ngài, cùng 
la sam sanh tráng-bat binh bái cho Ngài di phö-khuyen ! » 
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e Đây lû еба thí chói hết, Iram không con chi nữa mà thi thèm: Ước sao việc làm phước nầy 
se làm cho dan tram khói đối hình to {Trương 106) 
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But Nhur-Lai dòm lại chẳng thấy Át- năn-đà bèn dạy đòi 
vào. Ngài kêu lại đứng gần bên mà day ring: « At-ndn-da! 
Con khóc lóc má làm chỉ. Vay chớ lắm khi ta không có giáng 
cho con nghe rằng ở đời nầu hễ hữu hình tất hữu hoại sao? 
rằng ta phải vé cội thọ là chó đã dọn sẵn -chờ ta, má it lâu 
sau con cüng: lên đó † ‹ 

Ấy là lời chót của But Chi-tön. Từ đó đến cùng trí Ngài 
đã lia thế bay ngan qua các từng But-tó, bay tuốc lên hoài, 
đến từng vô danh, tiêu diệu khoái lạc không chỉ sánh được; 
và khi tại hướng Tay, ngôi sao chót hết đã lặng thì Ngài 
đã vào Phi- -phi- tuong- -xÚ (Paranirwana). 

Dia chấn lam ring cả thế gian, lôi :hoanh rën kháp các 
từng trời, thì loài người và các But-td biết rằng But-Nhu- 
Lai bế cuộc luân hồi các kiếp của Ngài lại, bèn mop lay 
mà. than khóc. 
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Khi thiên hạ hay tin Bụt đã chết rồi thì thiện nam tín nữ 
than khóc không cùng như vay: « But chi-tön chi-dai là 
đứng biết hết vidc thé gian, đã обі оё Phi-phi-twöng-xir. 
Thi còn ai đâu mà diều dat chúng tôi? » 

Mà Anourouda là dó-dé của But trong dám trọn lành 
nhác lại cho thiện nam tín nữ nghe những lời cña But dạy 
đỗ nhiều khi như vây: Ch& nén than van, chớ nén khóc 
lóc, viéc chỉ đầu có số mang, chẳng ai chạy khói Phép sanh 
kú tử qui. 

Anourouda nói rồi đoạn báo At-nan-da qua thành gần 
cảnh Koutheinaron (Cán-thi-na) mà thông tin cho các hoàng 
Mallas hay rằng But-Nhu-Lai dà vào Phi-phi-tưởng xứ rồi. 

Khi nghe được tin buồn nhw vậy thì các hoàng Mallas 
lấy làm thảm nao vô cùng, bën chạy cùng thành cho vạn 
gia bá tánh hay, rồi sấm sanh các mùi thơm tho, các thứ 
vải qui lạ dác bá tánh qua đến chó But giái thi mà điếu 
tang. 

Gần nơi ấy thiên hạ lo cặm lọng cho các hoàng xử 
Koutheinaron tạm ở dó bày ngày đêm mà cw tang, xem 
xác But mà niệm kinh, đoạn 8 ông hoàng mặc sắc phuc 
đại triều, xuống sông rửa tráng rồi vào khiên xác But đem 
đến chó thiêu mà đặt lên giàng hóa. 

Song khi vỏ đến nơi dom mà khiên xác thì khiên không 
nồi, dường như xác But dà dich khán với đất rồi. 

Thấy vậy thì Anourouda dén gin các hoàng mà nói 
rằng: « Xin các ông chó khá khinh động, vi chư tiên chư 
thần thánh cũng muốn đến mà cư tang cùng thiêu xác Bụt, 
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| phải khiên хас : Ngài dir ngan qua. thành: hai bén. a 
i xóng hương và ca ngợi, rồi khiên thẳng ra пай Đông 
tuốc vào rừng; đến chó kêu là Makoulabaudana má: 
_giang hỏa dé xác Ngài lên đó. i 


ác hoàng đều nói: c Ching 101 xin ứng. theo ý «ns 
11-06, chư thần, chư dana Nói rồi khiên xác dë nhẹ: 
u lông.. А | Ж 
Chu tiên cùng chư thánh chư thần ở trên trời rải bông: 
xuống cùng dàng, và cất tiếng ca xang. Ba-lanh thi 
ng hương, các hoàng Mallas khiên xác Ngài thính thoảng: 
di tới do theo đường dà chi. | | 
: Khi xác đến giữa thành có một người đòn bà goá giàu 
€6: tên là ‹Mallika ôm vài qui đến sap minh duoi chơn 
Ẩnourouda mà xin cho phép đấp trên xác But. Vải ấy dệt. 
bằng kim- -tuyến tốt và khéo lạ trên đời it thấy. Khi dap rôi 
thì xác Ngài coi dường như một khối vàng chói lòa rực го. 
Lần lần xác da đến noi. Thiên ha đem nhũ hương, móc 
duoc và bạch dáng đến nhiều mà làm giảng hóa сао dên. 
120 hát. Xác But thi phải tần bằng vải гёо rất nhuyễn và 
bông vải y theo luật tần liém các vì vương dé vậy, rồi liệm _. 
vào hòm vàng mà đề lên giàng. 
Khi ấy Anourouda bảo: « Khoan đã, vi chưa tói giờ... 
| Ông đại-đồ-đệ Kathaba (Maha Ca-diép) di gần tới. Phải doi . 
ông đến mà xem xác But lần sau chói. 
x Van Kathaba hay tin But đã giải thi, bèn lật đật qua thành 
. Koutheinaron. Khi đến nơi Ông giơ hai tay tới ngan tráng, 
đi vòng giàng hỏa ba lần mà đọc như vây : « Đây là phía 
chun Tön-sır, đâu là phía đầu Tón-sw : » 
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Š in củồn s thi hay làm sàp ngã cây rừng, chớp. nhát 
lòa vân vụ, như phụng-hoàng phi đằng trên không 
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“Kinh của người, M tu chép truyện But-dao do. 
“Bar kh hái that sự: 


Quyện nhút 


Kë từ thượng еб cho đến ngày But giáng trần trong xứ Ga-duy- 
Се ‚а-у. . . + + . 

Cu-phà Thoumeda sự tích... 

Xứ Ca-duy-la-viét. 

Đám cưới nàng Maya. . . 

- But chi-tön ở chốn thần thánh T 

But luân hồi đầu thai. . 


But Nhu-lai xuất thế, 


Quyén nhi 


Kễ tử ugáy giáng sanh Hoàng-tữ Si-dat-tha cho đến ngày Ngài 
đắt lớu quang-minh ngồi dưới mạ Bồ đề mà thành Bụt. 

Sự tích Nhu-Lai-But hồi thuở 4 ấu-xung 

Lễ than-canh tich-dien. . 

Điềm lành ứng hiện. 

Nhứt thứ tưởng ват. . 

Thái-tữ Si-dai-tha bón dao. 

Chön Huruwela u-nhàn. . . . 

Nàng Su-gia-la cúng trượng lé. . 

But Nhu-Lai. 


Quyén tam 
“Thuật cách nào mà But Nhu-Lai khi đoan làm cho máy But-Pháp 
cử động chuyện Pháp-luán và làm cách nào mà giảng truyền 
Chon-Pháp . . 
Hãy đều tưởng gam. . 
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